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8. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

Triệu đồng

Ước tính Cộng dồn Kỳ báo cáo Kỳ báo cáo Cộng dồn

tháng từ đầu năm so với so với cùng từ đầu năm

báo cáo đến cuối kỳ tháng kỳ năm đến cuối kỳ 

báo cáo trước (%) trước (%) báo cáo 

so với cùng kỳ

năm trước (%)

TỔNG SỐ 364.315 2.266.382 104,73 179,29 131,95

Vận tải hành khách 94.391 539.720 108,76 253,80 148,92

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa 59 402 102,07 122,93 109,44

Đường bộ 94.332 539.318 108,76 253,97 148,96

Hàng không

Vận tải hàng hóa 184.633 1.153.259 104,31 168,51 127,39

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa

Đường bộ 184.633 1.153.259 104,31 168,52 127,40

Hàng không

Dịch vụ hỗ trợ vận tải 85.292 573.403 101,44 151,12 127,44
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9. Vận tải hành khách và hàng hóa của địa phương

Ước tính Cộng dồn Kỳ báo cáo Kỳ báo cáo Cộng dồn

tháng từ đầu năm so với so với cùng từ đầu năm

báo cáo đến cuối kỳ tháng kỳ năm đến cuối kỳ 

báo cáo trước (%) trước (%) báo cáo 

so với cùng kỳ

năm trước (%)

A. HÀNH KHÁCH

I. Vận chuyển (Nghìn HK) 665,26 4.211,31 105,36 187,75 130,03

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa 32,90 255,17 101,86 109,80 104,58

Đường bộ 632,36 3.956,14 105,55 194,96 132,10

Hàng không

II. Luân chuyển (Nghìn lượt HK.km) 30.301,92 193.429,41 103,97 164,00 123,03

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa 6,92 48,46 101,76 119,97 109,97

Đường bộ 30.295,00 193.380,95 103,97 164,01 123,04

Hàng không

B. HÀNG HÓA

I. Vận chuyển (Nghìn tấn) 1.015,50 6.603,46 102,44 148,93 117,03

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa

Đường bộ 1.015,50 6.603,46 102,44 148,94 117,04

Hàng không

II. Luân chuyển (Nghìn tấn.km) 46.089,10 301.847,44 101,06 167,40 124,91

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa

Đường bộ 46.089,10 301.847,44 101,06 167,40 124,91

Hàng không


